
 
   

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /QĐ-ĐHHHVN Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc miễn, giảm học phí kỳ 1 năm học 2024-2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-HĐT ngày 02/10//2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo; 

Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên. 
 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2024-2025 cho 160 sinh viên (có danh 

sách kèm theo) với số tiền là 1.050.860.000 (Một tỷ, không trăm năm mươi triệu, tám trăm 

sáu mươi nghìn đồng chẵn). 
 

TT Số sinh viên % miễn giảm Số tiền (đồng) 

1 44 50 170.075.000 

2 5 70 25.935.000 

3 111 100 854.850.000 

Tổng cộng 160   1.050.860.000 

Điều 2. Mức miễn, giảm học phí được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng: TC-HC, Đào tạo, CTSV, KH-TC, trưởng các đơn vị có liên quan 

và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, CTSV. 
 

 

 

 

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 PGS.TS. Phạm Văn Thuần  

 



    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHHHVN, ngày         tháng         năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) 

           

STT MSV Họ và tên Lớp Tên đối tượng 
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giảm 
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 5 tháng 

1 89621 Nguyễn Thị Trâm Anh BĐA61ĐH 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.640.000 4.100.000 031302004738 099704070045697 

2 91525 Chu Thị Ngọc Hiếu QKC62ĐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 022302002952 099704070050687 

3 92863 Trần Khánh Duy TĐH62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 036203008617 099704070051056 

4 92113 Nguyễn Viết Hoàng ĐTT62ĐH Con BB 61% trở lên 100 5 1.640.000 8.200.000 042203003551 099704070058736 

5 91535 Nguyễn Đức Thắng ĐTĐ62ĐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.640.000 8.200.000 024203000374 099704070052258 

6 93124 Đặng Thị Mai Hoa QKD62ĐH 
Con người NCĐHH 
L2 100 5 1.410.000 7.050.000 036303012384 099704070051316 

7 94683 Đoàn Đức Thành ATM62ĐH Con liệt sỹ 100 5 1.500.000 7.500.000 031202006100 099704070052246 

8 92513 Phạm Đình Phúc TTM62ĐH 
Con người NCĐHH 

L2 100 5 1.640.000 8.200.000 031203008269 099704070051770 

9 93243 Trương Thành Đạt TĐH62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 034203010991 099704070053931 

10 93066 Đặng Khánh Duy ĐTT62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031203011949 099704070053955 

11 91544 Huỳnh Ngọc Hoàn ĐTĐ62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031203005241 099704070054707 

12 91637 Lưu Ngọc Minh ĐTĐ62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031203009635 099704070054834 

13 91641 Nguyễn Sinh Công TĐH62ĐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.640.000 4.100.000 031203009728 099704070052577 

14 93436 Phạm Gia Long LQC62ĐH Con BB 61% trở lên 100 5 1.500.000 7.500.000 031203002837 099704070051963 

15 92787 Lê Quốc Trung LQC62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031203001749 099704070051826 

16 92373 Nguyễn Thị Hằng KTB62ĐH 
Bản thân tàn tật, 

khuyết tật 100 5 1.500.000 7.500.000 031303003220 099704070051807 

17 90240 Ngô Trọng Đạt LQC62ĐH Con TB 61% 100 5 1.500.000 7.500.000 031203002713 099704070050034 

18 91664 Lê Xuân Bắc ĐKT62ĐH DT Thổ, Thôn DBKK 70 5 1.500.000 5.250.000 040202002734 099704070048976 

19 93220 Phạm Hải Đăng TĐH62ĐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 030203012118 099704070052196 

20 93164 Trần Ngọc Khánh NNA62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031303006730 099704070049489 
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21 92767 Nguyễn Minh Thư KTN62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 031303000128 099704070051829 

22 92598 Nguyễn Huy Hải Thành KPM62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031203005105 099704070051703 

23 94085 Trần Bá Quốc Dũng KPM62ĐH 
Bản thân tàn tật, 

khuyết tật 100 5 1.640.000 8.200.000 031203006030 099704070051740 

24 93781 Đinh Vũ Hoàng Trang KHD62ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031303005395 099704070054706 

25 94103 Nguyễn Thị Thương QKT62ĐH 
Con người mắc bệnh 
nghề nghiệp 50 5 1.410.000 3.525.000 022303001500 291704070003089 

26 93369 Phạm Nhật Hà TCH62ĐH Bản thân tàn tật  100 5 1.410.000 7.050.000 031303003596 219704070004982 

27 90864 Vũ Đại Dương KTB62ĐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 022203003298 099704070052254 

28 91624 Tạ Lê Ngọc An TĐH62ĐH 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.640.000 4.100.000 031203003758 099704070049061 

29 91822 Đỗ Duy Lương TĐH62ĐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 022203001310 099704070049228 

30 98159 Phạm Viết Thiện CNT63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031204010440 999990865005498 

31 95406 Phạm Đức Hùng TTM63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 034204001517 219704070005569 

32 97762 Nguyễn Văn Tuyển ĐKT63ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.500.000 7.500.000 040204018295 219704070005888 

33 98179 Lê Minh Ngọc LHH63ÐH 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.410.000 3.525.000 001304041833 219704070005903 

34 95316 La Thị Kiều LHH63ÐH 
Dân tộc Tày- Hộ Cận 

nghèo 100 5 1.410.000 7.050.000 008304002870 219704070006266 

35 98012 Hà Trung Tuần QHH63ÐH 
DT Nùng-Thôn 
ĐBKK 70 5 1.500.000 5.250.000 019204008080 219704070006065 

36 98044 Đỗ Văn Chiến MTT63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031204003357 099704070058225 

37 98591 Hoàng Quốc Anh MCN63ĐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.640.000 4.100.000 031204000954 219704070006010 

38 97279 Nguyễn Thị Kim Ngân QKC63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031304001486 219704070005633 

39 96469 Nguyễn Hà Trang KHD63ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.640.000 8.200.000 001304035952 291704070004393 

40 96277 Nguyễn Chí Tuân KMT63ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 031204003596 099704070056615 

41 95144 Nguyễn Đức Anh MXD63ĐH Con BB 73% 100 5 1.640.000 8.200.000 033204012971 099704070058220 

42 96968 Nguyễn Thành Hưng KTB63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031204001377 099704070057065 

43 95581 Cao Ngọc Hà KTN63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 040304007795 099704070056933 
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44 97748 Phạm Thị Thu Hương LQC63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031304005931 291704070004725 

45 96737 Vũ Thu Minh QKD63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 031304002074 099704070056752 

46 96504 Vũ Thị Lệ QKD63ÐH Con BB 61% 100 5 1.410.000 7.050.000 031304013557 099704070056718 

47 93098 Phạm Thị Ly QKD63ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 031303007519 099704070050888 

48 95232 Khoa Thị Thanh Trà QKT63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 031304005486 099704070056342 

49 97907 Hoàng Thị Khánh Linh QKT63ÐH Con BB 61% 100 5 1.410.000 7.050.000 031304007955 099704070056776 

50 99008 Nguyễn Thị Giang QKT63ÐH 
Bản thân tàn tật, 
khuyết tật 100 5 1.410.000 7.050.000 030304003750 099704070056248 

51 98762 Lý Thị Thu NNA63ÐH 
DT Nùng-Thôn 

ĐBKK 70 5 1.500.000 5.250.000 024304012684 099704070056418 

52 91999 Tạ Công Thành NNA63ĐH 
Con người NCĐHH 
L2 100 5 1.500.000 7.500.000 001203001066 113704070003365 

53 96880 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ATM63ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031304006238 099704070056217 

54 95405 Trần Thanh Thảo ATM63ĐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 031304000678 099704070056636 

55 96538 Nguyễn Ngọc Long Anh MXD63ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031204010413 099704070057959 

56 97175 Lý Hải Đường MXD63ĐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.640.000 8.200.000 031204010003 099704070057530 

57 96781 Hoàng Đình Khoa KTD63ĐH Con BB 67% 100 5 1.640.000 8.200.000 031204003811 291704070004377 

58 97123 Nguyễn Cao Danh ĐTĐ63ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031204008116 099704070058194 

59 97781 Vũ Chiến Thắng XDD63ĐH 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.640.000 4.100.000 031204002545 291704070004603 

60 98040 Mai Ngọc Vinh QHH63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031204001752 219704070006021 

61 95126 Lại Thu Trang LQC63ÐH 
Bản thân tàn tật, 

khuyết tật 100 5 1.500.000 7.500.000 031304005885 291704070004611 

62 95435 Trần Thế Anh QCX63ÐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.640.000 4.100.000 031204010251 219704070006196 

63 96556 Trần Thị Hiền Vy QKT63ÐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.410.000 3.525.000 031304009644 099704070056429 

64 97883 Nguyễn Tiến Dũng KNL63ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031204010100 099704070057589 

65 97902 Đào Xuân Đức KNL63ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 031204016790 099704070058277 

66 97037 Võ Văn Minh KTO63ĐH 
Con người NCĐHH 
L2 100 5 1.640.000 8.200.000 042204010328 '099704070057431 
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67 97288 Trần Khánh Hưng CĐT63ĐH 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.640.000 4.100.000 031204005054 099704070057777 

68 100423 Nguyễn Trọng Đức ĐKT64ÐH Con NNCĐHH L2 100 5 1.500.000 7.500.000 036205002836 291704070007587 

69 100463 Nguyễn Trường Khánh ĐKT64ÐH Con BB 61% 100 5 1.500.000 7.500.000 031205015971 291704070006292 

70 100563 Trần Vũ Anh Tuấn ĐKT64ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.500.000 3.750.000 022205001636 291704070006295 

71 100571 Nguyễn Quốc Việt ĐKT64ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.500.000 3.750.000 042205002762 291704070006840 

72 104734 Thái Doãn Long ĐKT64ĐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 040205019746 291704070007596 

73 100616 Phạm Tiến Duy MKT64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031205012692 291704070007459 

74 100664 Vũ Văn Khoan MKT64ÐH 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.500.000 3.750.000 034205001487 291704070006167 

75 100669 Phạm Quốc Lập MKT64ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.500.000 7.500.000 036205000510 291704070007702 

76 100685 Nguyễn Anh Minh MKT64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 036205000675 291704070006570 

77 100739 Phạm Đức Toàn MKT64ÐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 022205000680 291704070007646 

78 100607 Nguyễn Thành Dương MKT64ÐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 022205012562 291704070006134 

79 101029 Trịnh Mạnh Tường ĐTĐ64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031205012175 099704070063049 

80 101002 Phạm Gia Khiêm ĐTĐ64ĐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 031205015467 291704070006842 

81 101143 Nguyễn Đức Nam VTT64ÐH Con TB 61% 100 5 1.640.000 8.200.000 031205001910 219704070008093 

82 101146 Đặng Minh Nhật VTT64ÐH 
Bản thân tàn tật, 
khuyết tật 100 5 1.640.000 8.200.000 031205004465 219704070007800 

83 101189 Lưu Văn Đức ĐTA64ĐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.640.000 8.200.000 031205004229 291704070007171 

84 101254 Vũ Tiến Đạt MXD64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031205001537 099704070062747 

85 101363 Ngô Ngọc Anh BĐA64ĐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 017305006076 219704070008069 

86 101659 Nguyễn Hoàng An CNT64ÐH 
Bản thân tàn tật, 

khuyết tật 100 5 1.640.000 8.200.000 031205010062 219704070008567 

87 101885 Nguyễn Thế Anh KCK64ÐH Con BB 61% 100 5 1.640.000 8.200.000 036205000533 099704070062717 

88 101894 Nguyễn Tùng Dương KCK64ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 022205000704 099704070063514 

89 102054 Trịnh Xuân Hùng CĐT64ĐH 
Bản thân tàn tật, 
khuyết tật 100 5 1.640.000 8.200.000 001205013325 099704070063315 
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90 102159 Nguyễn Lương Mạnh KPM64ÐH Con TB 61% 100 5 1.640.000 8.200.000 031205002342 219704070007606 

91 102274 Đinh Phú Quang TTM64ÐH 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.640.000 4.100.000 031205003444 099704070062850 

92 102361 Đặng Kim Quang Minh LHH64ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.410.000 7.050.000 031205015593 291704070007722 

93 102532 Vũ Việt Anh KTO64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031205018112 099704070063804 

94 102729 Hoàng Thị Tuyết Nhi ATM64ÐH 
Bản thân tàn tật, 

khuyết tật 100 5 1.500.000 7.500.000 031305006190 219704070008619 

95 102764 Phạm Thị Lan Anh NNA64ĐH 
DT Thái, Hộ Cận 

Nghèo 100 5 1.500.000 7.500.000 038305011933 099704070063959 

96 102804 Trương Thị Ngọc Minh NNA64ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.500.000 7.500.000 052305001760 099704070063654 

97 102905 Phạm Phương Thảo KHD64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031305013728 099704070063672 

98 103313 Đào Hồng Phương KTB64ÐH 
Con người NCĐHH 
L2 100 5 1.500.000 7.500.000 031305016579 219704070008054 

99 103391 Nguyễn Ngọc Chiến KTN64ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.410.000 3.525.000 022205000932 291704070007289 

100 103419 Nguyễn Huy Hoàng KTN64ÐH Con TB 61% 100 5 1.410.000 7.050.000 031205001959 291704070005915 

101 103504 Trịnh Văn Sơn KTN64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 031205005720 291704070005934 

102 103532 Bùi Phương Uyên KTN64ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.410.000 7.050.000 031305003475 219704070007769 

103 103454 Lê Thị Ngọc Mai KTN64ÐH Con TB 61% 100 5 1.410.000 7.050.000 031305007663 291704070007057 

104 103777 Chu Thùy Minh QKT64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 031305007340 219704070008436 

105 103857 Đào Khánh Vân QKT64ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 
mẹ 100 5 1.410.000 7.050.000 031305006504 291704070005978 

106 103900 Nguyễn Ngọc Đức LQC64ÐH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 033205014249 291704070006300 

107 103977 Đoàn Tiến Minh LQC64ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.500.000 3.750.000 031205001398 291704070006865 

108 111444 Nguyễn Đình Mạnh ÐKT65ÐH 
DT Ơ Đu,Vùng có 

ĐKKT ĐBKK 100 5 1.500.000 7.500.000 040205008301 291704070009469 

109 106733 Lê Đình Công MKT65ÐH 
Con người NCĐHH 

81% 100 5 1.500.000 7.500.000 040206001711 099704070068559 

110 108404 Vũ Nam Khánh MKT65ÐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 031206002708 099704070068296 

111 108589 Đặng Hà Linh ĐTT65ĐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 031306004346 291704070009380 

112 111014 Phạm Công Tú ÐTÐ65ÐH 
Con mồ côi cả cha lẫn 
mẹ 100 5 1.640.000 8.200.000 031206003348 219704070009749 
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113 107762 Phạm Đức Hiếu TÐH65ÐH Con thương binh 31% 100 5 1.640.000 8.200.000 034206012821 291704070010130 

114 106530 Đỗ Trần Bách XDD65ĐH 
Bản thân tàn tật, 
khuyết tật 100 5 1.640.000 8.200.000 031203009271 099704070067018 

115 109163 Nguyễn Nhật Minh KCĐ65ĐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 031206002630 291704070009013 

116 109707 Khương Duy Phát QCX65ÐH 
Bản thân tàn tật, 
khuyết tật 100 5 1.640.000 8.200.000 036205007673 291704070010091 

117 106764 Nguyễn Công Cường KPM65ÐH 
Con người NCĐHH 

25% 100 5 1.640.000 8.200.000 034206008415 291704070008781 

118 111445 Nguyễn Đình Dũng CNT65ÐH 
Bản thân tàn tật, 
khuyết tật 100 5 1.640.000 8.200.000 031206002164 219704070009614 

119 106529 Đỗ Huy Bách CÐT65ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.640.000 4.100.000 022206004576 219704070009743 

120 108148 Hoàng Văn Huy CÐT65ÐH Con thương binh 31% 100 5 1.640.000 8.200.000 031206011117 219704070009902 

121 110981 Phùng Văn Trường KTO65ĐH Con thương binh 81% 100 5 1.640.000 8.200.000 031205005962 219704070009587 

122 110850 Nguyễn Hữu Trí VTT65ÐH Con thương binh 31% 100 5 1.640.000 8.200.000 031206018427 099704070067193 

123 107322 Đỗ Hải Đức QKD65ÐH 
Bản thân tàn tật, 

khuyết tật 100 5 1.410.000 7.050.000 031206018044 099704070067178 

124 107805 Nguyễn Hồng Hoa QKT65ÐH Con thương binh 21% 100 5 1.410.000 7.050.000 031306006028 099704070067206 

125 109496 Nguyễn Hồng Ngọc KTT65ÐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 022306010076 219704070010949 

126 110927 Nguyễn Đức Trung KTT65ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.500.000 3.750.000 031206016657 219704070010959 

127 109289 Dương Thị Bắc Mỹ KTB65ÐH Con thương binh 81% 100 5 1.500.000 7.500.000 031306002164 099704070067834 

128 109768 Hoàng Hữu Phú LQC65ÐH Con thương binh 32% 100 5 1.500.000 7.500.000 031206006658 219704070010586 

129 108739 Phạm Khánh Linh LQC65ÐH 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.500.000 3.750.000 022306009056 291704070009755 

130 108652 Lương Khánh Linh NNA65ÐH 
Bản thân tàn tật, 
khuyết tật 100 5 1.500.000 7.500.000 031306003626 219704070010723 

131 93784 Tạ Phương Huyền  KTB62CL 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.500.000 3.750.000 031303003918 099704070050445 

132 91668 Thân Thị Thanh Thảo KTB62CL 
Con người mắc bệnh 
nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 030303000939 099704070051176 

133 94310 Vũ Hoàng Quý KTB62CL Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031203004820 099704070050738 

134 94431 Nguyễn Lê Hoàng Diệu KTB62CL Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031303002280 099704070050407 

135 94199 Phạm Thị Linh Anh KTB62CL 
Con người mắc bệnh 
nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 031303004470 099704070050381 
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136 94818 Lê Hương Trang KTB62CL 
Con người tai nạn lao 
động 50 5 1.500.000 3.750.000 031302015450 099704070060576 

137 91008 Mạc Thị Phương Nga  KTN62CL 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.410.000 3.525.000 031303001346 099704070051309 

138 94083 Trương Nhật Linh ĐTĐ62CL Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 031202007857 099704070059787 

139 97766 Nguyễn Đình Quyết ĐKT63CH Con TB 21%-60% 100 5 1.500.000 7.500.000 031204013944 291704070004303 

140 94933 Nguyễn Tiến Thành  ĐKT63CH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.500.000 3.750.000 022204000904 099704070058441 

141 96520 Nguyễn Quang Vinh MKT63CH 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.500.000 7.500.000 001204038497 291704070004506 

142 97499 Lương Minh Hiếu CNT63CL 

Con Người đơn thân 

cận nghèo đang nuôi 
1con 100 5 1.640.000 8.200.000 031204007958 291704070004491 

143 97201 Nguyễn Thế Vinh CNT63CL Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 030204006051 291704070004488 

144 98189 Vũ Thu Thủy KTN63CL Con TB 21%-60% 100 5 1.410.000 7.050.000 031304002076 291704070004621 

145 98765 Trần Phước Thi KTB63CL 
Con mồ côi cả cha lẫn 

mẹ 100 5 1.500.000 7.500.000 036204010331 291704070004870 

146 104420 Bùi Đình Tùng CNT64CL Con TB 21%-60% 100 5 1.640.000 8.200.000 052205001300 291704070006453 

147 104696 Đoàn Việt Huế An MKT64CH 

Con Người đơn thân 

nuôi 2 con đang đi học 
thuộc hộ nghèo 100 5 1.500.000 7.500.000 040205006268 099704070062743 

148 107057 Ngô Quốc Duy ĐKT65CH 
DT Nùng, Thôn 

ĐBKK 70 5 1.500.000 5.250.000 020206007206 291704070009452 

149 107249 Phạm Văn Tiến Đạt ÐTÐ65NC Con BB 74% 100 5 1.640.000 8.200.000 031206000773 099704070067307 

150 106049 Bùi Hoàng Phương Anh KTN65NC DT Tày, Thôn ĐBKK 70 5 1.410.000 4.935.000 015304008582 099704070057754 

151 108571 Nguyễn Ngọc Liên KTB65NC Con Liệt Sỹ 100 5 1.500.000 7.500.000 002306002999 291704070008948 

152 110866 Mai Thị Trinh KTB65NC 

Con Người đơn thân 

nuôi 2 con đang đi học 

thuộc hộ nghèo 100 5 1.500.000 7.500.000 038305022657 099704070067757 

153 109278 Phạm Thị Hà My KTB65NC 
Con người tai nạn lao 

động 50 5 1.500.000 3.750.000 036306014186 291704070008829 

154 107146 Vũ Hải Đăng KTB65NC Con BB 61% 100 5 1.500.000 7.500.000 031206017601 219704070010069 

155 94160 Hoàng Thuỳ Linh IBL62ĐH 
Con người mắc bệnh 

nghề nghiệp 50 5 1.410.000 3.525.000 030303000506 099704070050983 

156 95458 Phạm Thiền Ân IBL63ÐH Con TB 61% 100 5 1.410.000 7.050.000 031204002231 099704070057390 

157 98696 Nguyễn Thị Thu IBL63ÐH Con BB 61% 100 5 1.410.000 7.050.000 034304010164 099704070056918 
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158 107833 Cẩm Thị Hoài BMM65ÐH DT Thái, Hộ Nghèo 100 5 1.410.000 7.050.000 038306011234 291704070009505 

159 111360 Nguyễn Thị Yến Vy BMM65ÐH 
Con người mắc bệnh 
nghề nghiệp 50 5 1.410.000 3.525.000 022306003492 291704070009264 

160 110646 Nguyễn Huy Tiến BMC65ĐH 
Bản thân tàn tật, 

khuyết tật 100 5 1.410.000 7.050.000 031206001565 219704070009658 

Tổng cộng:   1.050.860.000 đồng  

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn 

 


		2024-12-02T03:51:00+0000


		2024-12-02T03:56:24+0000


		2024-12-02T04:35:34+0000


		2024-12-02T13:58:09+0700


		2024-12-02T13:58:12+0700


		2024-12-02T13:58:14+0700


		2024-12-02T13:58:17+0700


		2024-12-02T13:58:20+0700


		2024-12-02T13:58:22+0700


		2024-12-02T13:58:25+0700




